
STT SBD Trường Đạt giải

1 GT377 Bùi Duy Tân ĐH Hàng hải Việt Nam 1

2 GT306 Phạm Văn Đức Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh 1

3 GT424 Đào Trần Trí ĐH Quốc tế - ĐHQG Tp. HCM 1

4 GT444 Vũ Tiến Thành ĐH Tây Bắc 1

5 GT352 Nguyễn Thị Kim Hạ ĐH Đồng Nai 1

6 GT374 Đoàn Hữu Cường ĐH Hàng hải Việt Nam 1

7 GT332 Giang Văn Thảo ĐH Công nghiệp Hà Nội 1

8 GT376 Nguyễn Lân Quang ĐH Hàng hải Việt Nam 1

9 GT470 Nguyễn Hoàng Sơn HV Phòng không - Không quân 1

10 GT419 Phạm Thị Huệ ĐH Quảng Nam 1

11 GT375 Phạm Thị Hà ĐH Hàng hải Việt Nam 2

12 GT348 Triệu Văn Bình ĐH Điện lực 2

13 GT400 Cao Văn Trung ĐH Mỏ - Địa chất 2

14 GT440 Dênh Chăn Thạ Pha Văn ĐH Tây Bắc 2

15 GT443 Nguyễn Thị Sáu ĐH Tây Bắc 2

16 GT337 Lê Nhật Thịnh ĐH CN Thực phẩm Tp.HCM 2

17 GT372 Hoàng Thị Kim Oanh ĐH Hải Phòng 2

18 GT396 Nguyễn Đình Đức ĐH Mỏ - Địa chất 2

19 GT466 Nguyễn Kim Trọng HV Hải quân 2

20 GT346 Lê Minh Trường ĐH Dầu khí Việt Nam 2

21 GT354 Nguyễn Hoàng Hiệp ĐH Đồng Nai 2

22 GT473 Phan Thị Tuyết ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND 2

23 GT433 Đặng Sĩ Khiêm ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM 2

24 GT471 Nguyễn Văn Thông HV Phòng không - Không quân 2

25 GT355 Lê Duy Hoàng Nhân ĐH Đồng Nai 2

26 GT476 Nguyễn Văn Hưng ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND 2

27 GT401 Nguyễn Kim Thái Ngọc ĐH Ngân hàng Tp.HCM 2

28 GT387 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) 3

29 GT395 Trịnh Ngọc Tân ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH TN 3

30 GT413 Thái Quang Lợi ĐH Quảng Bình 3

31 GT343 Lương Khánh Lộc ĐH Dầu khí Việt Nam 3

32 GT350 Nguyễn Thị Hồng Ngọc ĐH Điện lực 3

33 GT360 Nguyễn Hoàng Vũ ĐH Duy Tân 3

34 GT361 Nguyễn Triệu Vỹ ĐH Duy Tân 3

35 GT475 Lê Thị Hà ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND 3

36 GT434 Lê Văn Lộc ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM 3

37 GT422 Lê Thành Nghĩa ĐH Quốc tế - ĐHQG Tp. HCM 3
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38 GT450 Trần Thị Như Quỳnh ĐH Thủ Dầu Một 3

39 GT363 Lê Văn Lợi ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM 3

40 GT452 Hoàng Văn Cương ĐH Thủy lợi cơ sở 2 3

41 GT304 Hoàng Thị Hồng Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang 3

42 GT322 Nguyễn Bá Nam Đai học Thủ đô Hà Nội 3

43 GT345 Hồ Sĩ Quỳnh ĐH Dầu khí Việt Nam 3

44 GT353 Nguyễn Sơn Hồng Hạnh ĐH Đồng Nai 3

45 GT358 Trần Công Minh ĐH Duy Tân 3

46 GT369 Bùi Huy Hoàng ĐH Hạ Long 3

47 GT383 Hồ Quốc Việt ĐH Hoa Sen 3

48 GT474 Đào Đức Mạnh ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND 3

49 GT404 Trần Viết Tài Đức ĐH Nông lâm Huế 3

50 GT415 Mai Anh Tuấn ĐH Quảng Bình 3

51 GT421 Quách Mai Bội ĐH Quốc tế - ĐHQG Tp. HCM 3

52 GT481 Lê Thị Thu Thủy ĐH Tài chính - Marketing 3

53 GT447 Nguyễn Tài Hiếu ĐH Thông tin liên lạc 3

54 GT457 Ngô Quang Hiếu ĐH Trần Đại Nghĩa 3

55 GT468 Trần Xuân Bách HV Phòng không - Không quân 3

56 GT407 Bùi Hiệp ĐH Phạm Văn Đồng 4

57 GT330 Trịnh Đình Giáp ĐH Công nghiệp Hà Nội 4

58 GT344 Cao Lê Công Luận ĐH Dầu khí Việt Nam 4

59 GT427 Nguyễn Xuân Mạnh ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND 4

60 GT420 Nguyễn Đình Thành ĐH Quảng Nam 4

61 GT480 Võ Thị Thu Thảo ĐH Tài chính - Marketing 4

62 GT449 Phạm Duy Tuyên ĐH Thông tin liên lạc 4

63 GT456 Phạm Tiến Đạt ĐH Trần Đại Nghĩa 4

64 GT467 Nguyễn Ngọc Tú HV Hải quân 4

65 GT315 Trịnh Thị Hương Cao đẳng Sư phạm Nam Định 4

66 GT392 Võ Nghị ĐH Kinh tế Huế 4

67 GT425 Thân Thị Thu Hà ĐH Sao Đỏ 4

68 GT431 Lại Văn Trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 4

69 DS310 Phạm Văn Đức Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh 1

70 DS330 Giang Văn Thảo ĐH Công nghiệp Hà Nội 1

71 DS401 Bùi  Trương Y Định ĐH Phạm Văn Đồng 1

72 DS377 Trần Văn Quân ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) 1

73 DS482 Nguyễn Bình Minh ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND 1

74 DS339 Lương Khánh Lộc ĐH Dầu khí Việt Nam 1

75 DS344 Nguyễn Khánh Huy Hoàng ĐH Đồng Nai 1

76 DS342 Nguyễn Thị Kim Hạ ĐH Đồng Nai 1

77 DS363 Hoàng Thị Kim Oanh ĐH Hải Phòng 1

78 DS424 Đào Tuấn Linh ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2

79 DS479 Nguyễn Hoàng Sơn HV Phòng không - Không quân 2

80 DS485 Bùi Thị Phương Thảo ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND 2



81 DS440 Vũ Tiến Thành ĐH Tây Bắc 2

82 DS483 Nguyễn Thành Nho ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND 2

83 DS454 Ngô Trung Hiếu Đai học Thủ đô Hà Nội 2

84 DS335 Mai Quang Trí ĐH CN Thực phẩm Tp.HCM 2

85 DS473 Đặng Quốc Lộc HV Hải quân 2

86 DS403 Bùi Hiệp ĐH Phạm Văn Đồng 2

87 DS319 Đồng Thị Thúy Nhã Cao đẳng Sư phạm Nam Định 2

88 DS304 Nguyễn Văn Mạnh Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang 2

89 DS340 Đặng Hữu Minh ĐH Dầu khí Việt Nam 2

90 DS386 Nguyễn Văn Quân ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH TN 2

91 DS456 Nguyễn Trọng Thi Đai học Thủ đô Hà Nội 2

92 DS451 Nguyễn Văn Tiền ĐH Thủ Dầu Một 2

93 DS361 Bùi Tuấn Tùng Lâm ĐH Hải Phòng 2

94 DS379 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) 2

95 DS412 Nguyễn Thị Nhật Hà ĐH Quảng Nam 2

96 DS396 Nguyễn Quốc Quang ĐH Ngân hàng Tp.HCM 3

97 DS317 Vương Thị Mai Cao đẳng Sư phạm Nam Định 3

98 DS376 Tạ Thị Minh Dung ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) 3

99 DS450 Lý Thành Tâm ĐH Thủ Dầu Một 3

100 DS470 Nguyễn Hữu Trí ĐH Xây dựng Miền Trung 3

101 DS478 Nguyễn Hoàng Long HV Phòng không - Không quân 3

102 DS429 Lê Hoàng Nhẫn ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM 3

103 DS404 Phan Thị Nhiên ĐH Phạm Văn Đồng 3

104 DS347 Nguyễn Mạnh Cường ĐH Duy Tân 3

105 DS313 Nguyễn Thị Thanh Thanh Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh 3

106 DS324 Lê Thị Thảo Trâm ĐH CNTT, ĐHQG Tp. HCM 3

107 DS329 Nguyễn Thế Mạnh ĐH Công nghiệp Hà Nội 3

108 DS370 Phạm Thanh Sơn ĐH Hàng hải Việt Nam 3

109 DS484 Đỗ Anh Tú ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND 3

110 DS390 Đỗ Văn Phong ĐH Mỏ - Địa chất 3

111 DS389 Cao Văn Dũng ĐH Mỏ - Địa chất 3

112 DS395 Nguyễn Thị Bích Huyền ĐH Ngân hàng Tp.HCM 3

113 DS407 Trương Thị Diệu Phương ĐH Quảng Bình 3

114 DS453 Nguyễn Thị Hảo Đai học Thủ đô Hà Nội 3

115 DS488 Hồ Thị Thu Thảo ĐH Tài chính - Marketing 3

116 DS445 Nguyễn Văn Quân ĐH Thông tin liên lạc 3

117 DS359 Bùi Huy Hoàng ĐH Hạ Long 3

118 DS362 Nguyễn Minh Nguyệt ĐH Hải Phòng 3

119 DS384 Hồ Thị Mỹ Hoài ĐH Kinh tế Huế 3

120 DS463 Đào Hoàng Dũng ĐH Trần Đại Nghĩa 3

121 DS442 Nguyễn Thảo Hương ĐH Thăng Long 3

122 DS405 Nguyễn Thanh Thuận ĐH Phạm Văn Đồng 3

123 DS378 Đặng Ngọc Tân ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) 3



124 DS415 Thái Viết Vũ ĐH Quảng Nam 3

125 DS467 Phan Tấn Hải ĐH Xây dựng Miền Trung 3

126 DS337 Phan Nguyễn Anh Minh ĐH Công nghiệp Việt - Hung 3

127 DS433 Nguyễn Tuấn Anh ĐH Tân Trào 3

128 DS460 Lê Sỹ Linh ĐH Thủy lợi cơ sở 2 3

129 DS371 Trần Quốc Đạt ĐH Hoa Sen 3

130 DS419 Nguyễn Thành Nhân ĐH Quang Trung, Bình Định 3

131 DS367 Quách Huy Hoàng ĐH Hàng hải Việt Nam 4

132 DS432 Lê Hiểu Ý ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM 4

133 DS472 Ngô Tiến Đạt HV Hải quân 4

134 DS352 Nguyễn Viết Hai ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM 4

135 DS383 Trương Thị Nhã Uyên ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 4

136 DS307 Trần Thị Thu Phượng Cao đẳng Sư phạm BR - VT 4

137 DS308 Trần Thị Thảo Cao đẳng Sư phạm BR - VT 4

138 DS421 Nguyễn Thị Huyền ĐH Sao Đỏ 4

139 DS303 Nguyễn Thị Hạnh Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang 4

140 DS399 Đoàn Thị Kim Hường ĐH Nông lâm Huế 4

Ghi chú: Ký hiệu SBD: GT = Giải tích; DS = Đại số


